
STT Họ Tên Giáo Viên Tên đơn vị Môn dự thi Đạt giải

1 Nguyễn Thị Lệ Quyên THCS Ngô Chí Quốc KHTN Nhất

2 Phan Thị Mãi THCS Hoa Lư Toán học Nhất

3 Nguyễn Thị Thiên An THCS Trần Quốc Toản 1 Công nghệ Nhì

4 Trần Thị Thu Dung THCS Nguyễn Văn Bá Công nghệ Nhì

5 Hoàng Thị Hường THCS Tân Phú Công nghệ Nhì

6 Phạm Văn Sơn THCS Lương Định Của KHTN Nhì

7 Trịnh Ngọc Trâm THCS Nguyễn Thị Định KHTN Nhì

8 Phạm Thị Hiên THCS Giồng Ông Tố KHTN Nhì

9 Trần Thị Ngọc Mến THCS Long Trường KHTN Nhì

10 Nguyễn Thị Thúy THCS Nguyễn Thị Định Ngoại ngữ Nhì

11 Lưu Thị Thanh THCS Nguyễn Văn Trỗi Tin học Nhì

12 Nguyễn Đức Cầm THCS Bình An Toán học Nhì

13 Nguyễn Thị Hợp THCS Long Phước Toán học Nhì

14 Phạm Nguyễn Thị Hồng Nguyên TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm KHTN Nhì

15 Phạm Huỳnh Hồng Ngân TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm Tin học Nhì

16 Tăng Võ Nhật Trung TH và THCS Khai Nguyên Toán học Nhì

17 Bùi Thị Thanh Huyền THCS Thái Văn Lung Công nghệ Ba

18 Lý Thị Thuý THCS Phú Hữu Công nghệ Ba

19 Trần Thị Huyền THCS Nguyễn Thị Định Công nghệ Ba

20 Trần Thị Vinh THCS Ngô Chí Quốc Công nghệ Ba

21 Nguyễn Thị Phương THCS Linh Trung Công nghệ Ba

22 Đỗ Quốc Thịnh THCS Bình Chiểu Công nghệ Ba

23 Bùi Thị Bích Trâm THCS Long Phước Công nghệ Ba

24 Phạm Tấn Thi THCS Linh Trung Công nghệ Ba

25 Vũ Thị Hường THCS Lương Định Của Công nghệ Ba

26 Ngô Thị Thùy Dương THCS Bình Thọ Hóa học Ba

27 Lao Thanh Phong THCS Nguyễn Thị Định Hóa học Ba

28 Nguyễn Thị Ngọc Thu THCS Ngô Chí Quốc KHTN Ba

29 Nguyễn Thanh Tôn THCS Dương Văn Thì KHTN Ba

30 Vũ Thị Kiều Trang THCS Tân Phú KHTN Ba

31 Đinh Thị Ngọc Khải THCS Tăng Nhơn Phú B KHTN Ba

32 Nguyễn Thị Ngọc Hằng THCS Hưng Bình KHTN Ba

33 Nguyễn Thị Duyên THCS Linh Trung KHTN Ba

34 Nguyễn Thị Hà Oanh THCS Long Bình KHTN Ba

35 Bùi Thị Huệ THCS Thạnh Mỹ Lợi KHTN Ba

36 Nguyễn Thị Thúy THCS Xuân Trường KHTN Ba

37 Phạm Thị Hương THCS Hiệp Phú KHTN Ba

38 Nguyễn Thị Thương Huyền THCS An Phú KHTN Ba

39 Nguyễn Ngọc Bích THCS Nguyễn Văn Bá KHTN Ba

40 Phan Thị Kim Ngân THCS Xuân Trường KHTN Ba

KẾT QUẢ KỲ THI THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP - STEM TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC

 NĂM HỌC 2023-2024 CẤP TP.HCM

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



STT Họ Tên Giáo Viên Tên đơn vị Môn dự thi Đạt giải

41 Huỳnh Phúc Tài THCS Hoa Lư KHTN Ba

42 Nguyễn Thị Kim Oanh THCS Bình Chiểu KHTN Ba

43 Nguyễn Thị Ngọc Vy THCS Lê Quý Đôn KHTN Ba

44 Nguyễn Thị Hoài THCS Cát Lái KHTN Ba

45 Huỳnh Ngọc Huy THCS Bình An KHTN Ba

46 Chu Thị Hồng Hạnh THCS Linh Trung KHTN Ba

47 Vũ Hoàng Diễm Quỳnh THCS Tân Phú KHTN Ba

48 Nguyễn Thị Hương Quyên THCS Hiệp Bình Mĩ thuật Ba

49 Đỗ Thị Nhung THCS Nguyễn Văn Bá Mĩ thuật Ba

50 Nguyễn Thị Tuyết THCS Nguyễn Văn Bá Mĩ thuật Ba

51 Đỗ Đoàn Ngọc THCS Ngô Chí Quốc Ngoại ngữ Ba

52 Nguyễn Thụy Thúy THCS Nguyễn Thị Định Ngoại ngữ Ba

53 Nguyễn Thị Lệ Hằng THCS Hiệp Bình Sinh học Ba

54 Nguyễn Thị Bích Tuyền THCS Giồng Ông Tố Tin học Ba

55 Nguyễn Tú Hằng THCS Linh Trung Toán học Ba

56 Lê Thị Bích Hồng THCS Linh Trung Toán học Ba

57 Nguyễn Hồ Thanh Duy THCS Bình Chiểu Toán học Ba

58 Nguyễn Thị Nhật Hà THCS Cát Lái Toán học Ba

59 Trần Quốc Cường THCS Thái Văn Lung Toán học Ba

60 Tô Thị Vân Anh THCS Tân Phú Toán học Ba

61 Nguyễn Thanh Hương THCS Tam Bình Toán học Ba

62 Nguyễn Thị Huyền Trang THCS Thạnh Mỹ Lợi Toán học Ba

63 Đỗ Thị Minh THCS Lê Quý Đôn Toán học Ba

64 Lê Đỗ Huyền Trang THCS Cát Lái Toán học Ba

65 Lê Thị Hương THCS Nguyễn Thị Định Toán học Ba

66 Trần Ngọc Đào THCS Long Trường Toán học Ba

67 Đặng Thị Bích Hạnh THCS Nguyễn Văn Bá Toán học Ba

68 Nguyễn Ngọc Trân THCS Trần Quốc Toản 1 Toán học Ba

69 Trần Sen THCS Xuân Trường Toán học Ba

70 Nguyễn Thị Lành THCS Nguyễn Thị Định Toán học Ba

71 Nguyễn Thị Thanh Hiếu THCS Hiệp Phú Toán học Ba

72 Trần Thị Huế THCS Nguyễn Thị Định Toán học Ba

73 Nguyễn Thanh Thảo THCS Trường Thọ Toán học Ba

74 Trần Xuân Yến Nhi THCS Trần Quốc Toản 1 Toán học Ba

75 Nguyễn Thị Thu Trang THCS Xuân Trường Vật lí Ba

76 Nguyễn Thị Mỹ Linh THCS Thái Văn Lung Vật lí Ba

77 Huỳnh Trần Cẩm Tú TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm Công nghệ Ba

78 Nguyễn Hoài Trọng TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm KHTN Ba

79 Bùi Thị Ánh Hương THCS Và THPT Hoa Sen KHTN Ba

80 Nguyễn Thị Hưởng TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm KHTN Ba

81 Thái Thị Bích Ngọc TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm KHTN Ba

82 Ngô Nguyễn Ngọc Trâm TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm Toán học Ba

83 Phạm Thị Hoài Nhi TH và THCS Khai Nguyên Toán học Ba


